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UNIT 13: FESTIVALS 
LISTEN AND READ 

- sunbathing  tắm nắng 

- ancient (a) cỗ, xưa 

- mountain-climbing leo núi 

- (be) keen on thích 

- pottery (n) đồ gốm 

- (be) fond of thích thú 

- crowded (a) đông đúc 

- festival (n) lễ hội 

- rice-cooking  nấu cơm 

- explain (v) giải thích             explanation (n) sự giải thích 

- competition (n) cuộc tranh tài  competitor (n)  người tranh tài 

- compete (v) tranh tài, thi 

- water-fetching  mang nước 

- fire-making nhóm lửa 

- team (n) đội 

- bottle (n) cái chai 

- river bank bờ sông 

- starting position vị trí xuất phát 

- upset (a) thất vọng 

- yell (v) hét to, la to 

- urge (v) thúc giục 

- teammate (n) người chung đội chơi 

- contest (n) cuộc thi 

- traditional (a) truyền thống 
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- bamboo (n) tre 

- (be) interested in quan tâm, thích thú 

- participate in tham gia vào 

- event (n) sự kiện 

- separate (v) tách 

- husk (n) vỏ trấu 

- decide (v) quyết định 

- win – won –won chiến thắng  winner (n) người chiến thắng 

- judge (n) trọng tài 

- product (n) sản phẩm 

- delicious (a) ngon 

- point (n) điểm 

- prize (n) giải thưởng 

- award (v) tặng, tặng thưởng 

- council (n) hội đồng 

- leader (n) người lãnh đạo 

- wood (n) gỗ, củi   

SPEAK 

- tidy (v) dọn dẹp 

- pomegranate (n) trái lựu 

- tailor (n) thợ may 

- harvest (n, v) vụ mùa, thu hoạch 

READ 

- Christmas tree cây thông Noel 

- decorate (v) trang trí 

- custom (n) phong tục 

- spread (v0 lan rộng 
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- Europe (n) Châu Âu 

- finally (adv) cuối cùng 

- Christmas card thiệp Giáng sinh 

- mid-nineteen century giữa thế kỷ 19 

- greetings lời chúc 

- design (v) thiết kế  designer (n) nhà thiết kế 

- tradition (n) truyền thống traditional (a) truyền thống 

- perform (v) diễn, biểu diễn 

- unsuitable (a) không phù hợp 

- popular (a) phổ biến 

- Santa Claus  ông già Noel 

- patron saint thánh bảo hộ 

- appear (v) xuất hiện 

- poem (n) bài thơ 

- character (n) nhân vật 

- fat (a) mập 

- jolly (a) vui nhộn, vui vẻ 

- present (n) quà 

- Christmas Eve đêm Noel 

- professor (n) giáo sư 

- (be) based on dựa vào 

- description (n) sự miêu tả 

LANGUAGE FOCUS 

- break – broke – broken bễ, vỡ 

- jumble (v) lộn xộn 

- scatter (v) rải, phân tán 

- pull (v) kéo, lôi, giật 
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- cupboard (n) cái tủ 

- jar (n) cái lọ 

- bowl (n) chén, tô 

- dish (n) dĩa 

- mushroom (n) nấm 

- pan (n) cái xoong, cái chảo, nồi 

- stove (n) bếp 

- sink (n) chậu rửa chén bát 

- bull (n) con trâu 

- industry (n) ngành công nghiệp 

- arrange flower cắm hoa 

- export (v) xuất khẩu 

- machine (n) cái máy 

- plumber (n) thợ sửa ống nước 

- fix (v) sửa chữa 

- faucet (n) vòi nước 

- pipe (n) ống nước 

  

MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM 

GẦN ĐÂY: 

   1.Thiết kế website: 

   www.chepphim.net          (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân) 

   www.decalsaigon.com    (Hệ thống cửa hàng decal) 

   www.pvgasd.com.vn  (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) 

   www.fta.vn                     (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng) 

         http://chuongtrinhchungnhan.com.vn (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư ITPC ) 
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        www.susasoft.com/khangthinh  (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh) 
 
        www.vcptw.com                     (Công ty TNHH Vinh Cơ) 
   
        www.tours-vietnam.com 
 
 2.Phần mềm: 
 
      Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các công ty sau:  
      
     a.Công ty cổ phần L&A : 
           +Website:  www.l-a.com.vn 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng 
    b.Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương: 
           +Website: www.dongduongvn.com 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM,chuyển đổi dữ liệu(Import) cũ  vào phần mềm CRM 
   c.Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu: 
           +Website: www.tavicowood.com. 
           +Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM 
  d.Công ty Vi Tính thu ngân: 
           +Website: www.chepphim.net 
           +Nội dung: phát triển phần  mềm quản lý chép phim,bán linh kiện vi tính 
  e.Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới: 
           +Website: www.giomoi.tk 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh 
 
   f.Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Bình: 
           +Website: www.thabico.com 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực nhập khẩu hóa chất. 
 

 

 

LIÊN HỆ 
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 Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị thành công trong việc xây dựng và phát triển hệ 
thống quản lý và chăm sóc khách hàng cho Quý công ty 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty phần mềm Cửu Long 

           Hotline: 0975 28 2009 
Email : contact@susasoft.com,chaptergoat@gmail.com  
Địa chỉ: 45 Nguyễn Ảnh Thủ,Hiệp Thành,Quận 12,Tp.HCM. 
Website: www.susasoft.com. 

 

 
 


